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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
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Câu 2: Tập hợp nghiệm của phương trình [image: image6.wmf]2
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Câu 3: Tìm môđun của số phức z biết [image: image11.wmf]z(4i)(1i)
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Câu 4: Mặt phẳng (P) đi qua điểm M(-1; 2; 3) và có vectơ pháp tuyến [image: image16.wmf]n(2;3;1)
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. Phương trình của mặt phẳng (P) là 

	  A. [image: image17.wmf]2x3yz0
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Câu 5: Họ nguyên hàm F(x) của hàm số [image: image21.wmf]x
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F(x)2ecosxC

=-+


	B. [image: image23.wmf]x

F(x)2ecosxC

=++



	  C. [image: image24.wmf]x

F(x)2esinxC

=-+


	D. [image: image25.wmf]x

F(x)2ecosxC

=-++




Câu 6: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường [image: image26.wmf]y4x,
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 trục hoành, trục tung và đường thẳng x = 3.
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Câu 7: Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ [image: image31.wmf]a(1;1;2),b(3;0;1),c(2;5;1)
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. Tọa độ của vectơ [image: image32.wmf]xabc
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 là

	  A. [image: image33.wmf](6;6;0)
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Câu 8: Tìm m để [image: image37.wmf]32
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 là một nguyên hàm của [image: image38.wmf]2
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Câu 9: [image: image43.wmf]xsinxdx

ò

 bằng

	  A. [image: image44.wmf]xcosxsinxC
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Câu 10: Cho tích phân [image: image48.wmf]1
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. Tìm giá trị của m 

	  A. [image: image49.wmf]m2
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Câu 11: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) [image: image53.wmf]222

x(y3)(z1)4
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. Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S).

	  A. [image: image54.wmf]I(0;3;1),R1
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Câu 12: Trong không gian Oxyz, phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua hai điểm A(1;2;3) và B(2; -1;5).
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Câu 13: Cho hình phẳng (D) giới hạn bởi đường cong [image: image62.wmf]y(x2)(x1)
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 và trục hoành. Khối tròn xoay tạo thành khi D quay quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?
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Câu 14: Tìm số phức z thỏa [image: image67.wmf]2
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Câu 15: Điểm biểu diễn hình học của số phức [image: image72.wmf]4
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 là

	  A. N(6; 3)
	B. M(-2; 3)
	C. P(2; -3) 
	D. Q(-2; 9)


Câu 16: Cho [image: image73.wmf]3
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1

g(x)dx4

=-

ò

 thì [image: image75.wmf][

]

3

1

f(x)2g(x)dx

-

ò

 bằng bao nhiêu?
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Câu 17: Cho [image: image77.wmf]5
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. Khi đó a+b bằng
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	B. [image: image78.wmf]4
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	D. 7


Câu 18: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm [image: image79.wmf]A(1;0;4),B(0;1;1),C(3;2;5)
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. Tìm điểm H là chân đường cao kẻ từ A của tam giác ABC

	  A. [image: image80.wmf]H(0;1;1)

-
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Câu 19: Cho là hai nghiệm phức của phương trình [image: image84.wmf]2
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Câu 20: Viết phương trình của mặt cầu (S) có tâm I thuộc trục Ox và đi qua hai điểm A(1; 2; 3) , B(4;[image: image86.wmf]6
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Câu 21: Cho [image: image91.wmf]6
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Câu 22: Họ nguyên hàm [image: image94.wmf]2
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Câu 23: Mặt phẳng (P) đi qua hai điểm M(1; 0; 1) và N([image: image99.wmf]1
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; 2; 2), đồng thời song song với trục Oy. Phương trình mặt phẳng (P) là

	  A. [image: image100.wmf]x2z30
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	B. [image: image101.wmf]x2z10
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	C. [image: image102.wmf]2xz30
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Câu 24: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) [image: image104.wmf]222

(x2)y(z1)13
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, đường thẳng d đi qua tâm I của mặt cầu (S) và cắt mặt cầu (S) tại hai điểm B, CViết phương trình đường thẳng d biết rằng điểm B nằm trên tia Oz.
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Câu 25: Hãy tìm giá trị của m để số đo góc giữa hai đường thẳng 
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 bằng 600.
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Câu 26: Trong không gian (Oxyz), cho hai điểm E[image: image115.wmf](
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Tìm tọa độ điểm M trên mặt phẳng (Oxy) sao cho ME + MF nhỏ nhất
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Câu 27: Cho tam giác ABC có [image: image121.wmf]A(1;2;1),B(0;1;3),C(2;3;3)
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. Tìm tọa độ điểm D là chân đường phân giác trong góc A của tam giác ABC.

	  A. [image: image122.wmf]D(1;1;3)
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	C. [image: image124.wmf]D(1;3;1)
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	D. [image: image125.wmf]D(0;3;1)

 


Câu 28: Cho tích phân [image: image126.wmf]3
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. Khi đó [image: image127.wmf]2
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	  A. 40 
	B. 76
	C. 22
	D. 58


Câu 29: Cho hàm số y = f(x) xác định R\{2} trên thỏa mãn [image: image128.wmf]f'(x)2x4,f(01,f(4)3
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. Giá trị của biểu thức f(1)+ f(3) bằng bao nhiêu

	  A. 3
	B. 6
	C. 2
	D. 0


Câu 30: Cho hai đường thẳng [image: image129.wmf]x1t
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 . Chọn câu đúng

	  A. d song song d’
	B. d và d’ chéo nhau 
	C. d trùng với d’
	D. d cắt d’


Câu 31: Cho hai đường thẳng [image: image131.wmf]1
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. Viết phương trình đường thẳng D là đường vuông góc chung của d1 và d2.

	  A. [image: image133.wmf]x23t
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Câu 32: Một xe ô tô sau khi chờ hết đèn đỏ thì bắt đầu phóng nhanh với vận tốc tăng liên tục được biểu thị bằng đồ thị là đường cong parabol có hình bên. Biết rằng sau 15 giây thì xe đạt đến vận tốc cao nhất 60m/s và bắt đầu giảm tốc độ. Hỏi từ lúc bắt đầu đến lúc đạt vận tốc cao nhất thì xe đi được quảng đường bao nhiêu mét? 
	  A. 700m
	B. 500m
	C. 600m
	D. 1200m


Câu 33: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(1;0;2) tiếp xúc với mặt phẳng (P):[image: image137.wmf]x2y2z40.
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 Viết phương trình của mặt cầu (S).

	  A. [image: image138.wmf]222
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Câu 34: Mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng [image: image142.wmf]():x2y0
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 và cắt mặt cầu (S): [image: image143.wmf]222
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 theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 2. Phương trình mặt phẳng (P) là

	  A. [image: image144.wmf]x2y50
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Câu 35: Cho số phức z thỏa mãn [image: image148.wmf]z54i3
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. Giá trị nhỏ nhất của [image: image149.wmf]z28i
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bằng 

	  A. 6
	B. 5
	C. 2
	D. 8


B. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)  

Câu 36: (1đ) Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường 
[image: image150.wmf]tan,0,0,
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 quay xung quanh trục Ox. Tính thể tích vật tròn xoay được sinh ra.
Câu 37: (1đ) Có bao nhiêu số phức 
[image: image151.wmf]z

 thỏa mãn 
[image: image152.wmf]2
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[image: image153.wmf]2
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 là số thuần ảo?

Câu 38: (1đ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (P): 2x + y – z – 3 = 0 và 
(Q): x + y + z – 1 = 0. Viết phương trình đường thẳng là giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q).
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